KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỔ ĐỘNG CƠ ÔTÔ


              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                   
   








PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Về việc sửa chữa mô hình, động cơ của tổ Động cơ tại khoa CN Động lực
Kính gửi :       - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;
·  Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;
·  Trưởng Đơn vị.

Tổ Động cơ ôtô Khoa Công nghệ Động lực có một số động cơ, mô hình dùng để hướng dẫn thực tập và giảng dạy các môn thực tập cần được sửa chữa vì do lâu ngày sử dụng và một số chi tiết bị hư hỏng nặng như sau:
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	1
	Mô hình động cơ phun xăng đa chức năng 4 máy
	MH20.2
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	2
	Mô hình động cơ phun xăng
	119
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, máy bị bó cứng không hoạt động

	3
	Mô hình động cơ phun xăng 4 xylanh đánh lửa trực tiếp
	MH20.1
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	4
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp
	TB189
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	5
	Mô hình động cơ phun xăng Nissan 16 Van
	MH20.3
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	6
	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A
	5000610
	Cái
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	7
	Động cơ phun xăng Honda
	0010654
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	8
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp Toyota Camry V6 dung tích 3.0
	TTB186
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	9
	Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp GDI
	TB188
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	10
	Mô hình động cơ Diesel loại Common Rail 4 xylanh
	MH18.3
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	11
	Mô hình động cơ Common Rail Huyndai
	TB124
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế


Tổ động cơ đề suất thực hiện sửa chữa 1 mô hình là 150 giờ.

Trân trọng cảm ơn.

      TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016
       TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

  KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỔ ĐỘNG CƠ ÔTÔ


                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN
V/v xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2016
Tại Khoa Công nghệ Động lực:
Chúng tôi tiến hành kiểm tra mô hình, động cơ của tổ Động cơ ôtô của Khoa Công nghệ Động lực và có ý kiến như sau:
Thiết bị hư hỏng:
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	1
	Mô hình động cơ phun xăng đa chức năng 4 máy
	MH20.2
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	2
	Mô hình động cơ phun xăng
	119
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, máy bị bó cứng không hoạt động

	3
	Mô hình động cơ phun xăng 4 xylanh đánh lửa trực tiếp
	MH20.1
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	4
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp
	TB189
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	5
	Mô hình động cơ phun xăng Nissan 16 Van
	MH20.3
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	6
	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A
	5000610
	Cái
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	7
	Động cơ phun xăng Honda
	0010654
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	8
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp Toyota Camry V6 dung tích 3.0
	TTB186
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	9
	Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp GDI
	TB188
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	10
	Mô hình động cơ Diesel loại Common Rail 4 xylanh
	MH18.3
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	11
	Mô hình động cơ Common Rail Huyndai
	TB124
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế



          Nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng lâu ngày và một số chi tiết bị hư hỏng nặng.


Ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy: Cần sửa chữa lại  những hư hỏng đã nêu trên để đảm bảo an toàn cho cho thực tập động cơ trong thời gian sắp tới.


Ý kiến đề xuất của Tổ trưởng Bộ môn: Đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy.

Tổ động cơ đề suất thực hiện sửa chữa 1 mô hình là 150 giờ.

Ý kiến của Phòng Thiết bị - Vật tư:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập tại khoa Công nghệ Động lực vào lúc      giờ cùng ngày

Tất cả thành viên trong Tổ Động cơ cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên.
P. TB – VT          TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   TỔ TRƯỞNG    

THƯ KÝ
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỔ ĐỘNG CƠ ÔTÔ


              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
           Kính gửi :     - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

                                -  Phòng Thiết bị - Vật tư;


          - Trưởng Đơn vị.
· Căn cứ vào đề nghị sửa chữa mô hình, động cơ Tổ động cơ ôtô,  được lập ngày     tháng    năm 2016
· Tổng số lượng mô hình động cơ cần sửa chữa tại khoa Công nghệ Động lực là 11 động cơ, mô hình.

· Nay Tổ động cơ ôtô kiểm tra và đề nghị cấp vật tư sửa chữa như sau:
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	MHĐC Phun xăng 

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	Bộ chia điện (Cảm biến G, Ne) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	3
	IC + bô bin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ 
	1

	4
	Dây cao áp
	
	Bộ 
	1


	5
	Bugi
	
	Cái 
	4

	6
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	7
	Kim phun
	
	Cái 
	3

	8
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái 
	1

	9
	Quạt két nước
	
	Cái
	1

	10
	Ống dẫn xăng 
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	Mét
	5

	11
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	12
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	13
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	14
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	15
	Dây điện ôtô 
	
[image: image2.wmf]2.5
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	Mét
	80

	16
	Cảm biến oxy
	
	Cái
	1

	17
	Cáp accu
	
	Mét
	4

	18
	Relay 4 chân
	
	Cái 
	4

	19
	Nhớt máy
	SAE 40
	Lít
	6

	20
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	21
	Piston bạc
	
	Bộ
	4

	22
	Bạc lót trục khuỷu
	
	Bộ
	5

	23
	Bạc lót đầu to thanh truyền
	
	Bộ
	4

	24
	Nắp két nước
	
	Cái
	1

	25
	Xăng
	A92
	Lít
	10

	26
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	27
	Dây đai máy phát 
	
	Sợi
	1

	MHĐC phun xăng 4 xylanh đánh lửa trực tiếp

	28
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái 
	1

	29
	Cảm biến trục khuỷu + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	30
	Bô bin đánh lửa + giắc cắm 
	
	Bộ 
	4

	31
	Bugi
	
	Cái 
	4

	32
	Cảm biến đo gió + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	33
	Kim phun
	
	Cái 
	2

	34
	Bơm xăng (EFI)  
	
	Cái 
	1

	35
	Ống dẫn xăng 
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	Mét
	5

	36
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	37
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	38
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	39
	Họng ga
	
	Cái
	1

	40
	Dây điện ôtô
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	Mét
	100

	41
	Cảm biến oxy
	
	Cái
	1

	42
	Cáp accu
	
	Mét
	4

	43
	Relay 4 chân
	
	Cái 
	4

	44
	Nhớt máy
	SAE 40
	Lít
	6

	45
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	46
	Ống nước làm mát
	
	Mét
	3

	47
	Cổ nạp
	
	Cái
	1

	48
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	49
	Két nước
	
	Cái
	1

	50
	Xăng 
	A92
	Lít
	10

	51
	Dây đai máy phát
	
	Sợi
	1

	MHĐC phun xăng đa chức năng 4 máy

	52
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái 
	1

	53
	Bộ chia điện (cảm biến G, Ne) + giắc cắm
	
	Bộ 
	1

	54
	 Dây cao áp
	
	Bộ 
	1

	55
	Bugi
	
	Cái 
	4

	56
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	57
	Kim phun
	
	Cái 
	2

	58
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái 
	1

	59
	Ống dẫn xăng 
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	Mét
	5

	60
	Hộp đ/khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	61
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	62
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	63
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	64
	Dây điện ôtô
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	Mét
	100

	65
	Cảm biến oxi
	
	m
	100

	66
	Cáp accu
	
	Cái
	1

	67
	Rờle 4 chân
	
	m
	4

	68
	Nhớt máy 
	10W40
	Cái
	4

	69
	Băng keo điện
	
	lít
	6

	70
	Két nước
	
	Cuộn
	4

	71
	Xăng
	
	Cái
	1

	72
	Bộ giảm âm
	
	lít
	10

	73
	Dây đai máy phát
	
	Bộ
	1

	MHĐC đánh lửa trực tiếp  

	74
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	75
	Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	2

	76
	Bugi
	
	Cái
	4

	77
	Cảm biến áp suất  đường ống nạp+ giắc cắm
	
	Cái
	1

	78
	Kim phun
	
	Cái
	4

	79
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	80
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	81
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	82
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	83
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	84
	Họng ga
	
	Cái
	1

	85
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	100

	86
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	87
	Cáp accu
	
	m
	4

	88
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	89
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	90
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	4

	91
	Cảm biến trục khuỷu + giắc cắm
	
	Cái
	1

	92
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	93
	Xăng
	
	lít
	10

	MHĐC phun xăng Nissan 16 Van

	94
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	95
	Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	4

	96
	Bugi
	
	Cái
	4

	97
	Họng ga 
	
	Cái
	1

	98
	Kim phun
	
	Cái
	2

	99
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	100
	Quạt két nước
	
	Cái
	1

	101
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	102
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	103
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	104
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	105
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	100

	106
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	107
	Cáp accu
	
	m
	4

	108
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4


	109
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	110
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	111
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	112
	Két nước
	
	Cái
	1

	113
	Xăng
	
	lít
	10

	114
	Dây đai máy phát, bơm nước
	
	Sợi
	2

	Động cơ xăng – EFI toyota 5A

	115
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	116
	 Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	2

	117
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	4

	118
	Bugi
	
	Cái
	4

	119
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	120
	Kim phun
	
	Cái
	4

	121
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	122
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	123
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	124
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	125
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1


	126
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	127
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	80

	128
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	129
	Cáp accu
	
	m
	4

	130
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	131
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	132
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	133
	Ống nước làm mát
	
	m
	3

	134
	Xăng
	
	lít
	10

	135
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A

	136
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	137
	Bộ chia điện ( Cảm biến G,Ne ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	138
	IC + Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	139
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	1

	140
	Bugi
	
	Cái
	4

	141
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	142
	Kim phun
	
	Cái
	4

	143
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	144
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	145
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	146
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	147
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	148
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	149
	Dây điện ôtô  
	2.5
	m
	100

	150
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	151
	Cáp accu
	
	m
	4

	152
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	153
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	154
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	155
	Xăng
	
	lít
	10

	156
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	157
	Dây đai máy phát
	
	Sợi
	1

	Động cơ phun xăng Honda

	158
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	159
	Bộ chia điện ( Cảm biến G,Ne ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	160
	IC + Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	161
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	1

	162
	Bugi
	
	Cái
	4

	163
	Họng ga
	
	Cái
	1

	164
	Kim phun
	
	Cái
	4

	165
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	166
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	167
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	168
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	169
	Cảm biến đo gió + giắc cắm
	
	Cái
	1

	170
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	171
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	100

	172
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	173
	Cáp accu
	
	m
	4

	174
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	175
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	176
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	177
	Xăng
	
	lít
	10

	178
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	MHĐC Đánh lửa trực tiếp Toyota Camry V6 Dung tích 3.0

	179
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	180
	Bộ chia điện ( Cảm biến G,Ne ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	181
	IC + Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	182
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	1

	183
	Bugi
	
	Cái
	6

	184
	Cảm biến đo gió ( L- EFI ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	185
	Kim phun
	
	Cái
	6

	186
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	187
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	188
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	189
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	190
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	191
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	192
	Dây điện ôtô  
	2.5
	m
	120

	193
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	194
	Cáp accu
	
	m
	4

	195
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	6

	196
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	8

	197
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	5

	198
	Xăng
	
	lít
	15

	199
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	200
	Dây đai máy phát
	
	Sợi
	1

	MHĐC phun xăng trực tiếp GDI

	201
	Cảm biến áp suất ống nhiên liệu
	
	Cái
	1

	202
	Bơm xăng áp suất cao ( GDI )
	
	Cái
	1

	203
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	204
	Bugi
	
	Cái
	4

	MH2ĐC Diesel loại Common Rail 4 xylanh

	205
	Kim phun 
	
	Cái
	4

	206
	Van TCV
	
	Cái
	1

	207
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	208
	Nhớt máy
	10W40
	lít
	6

	209
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	210
	Van SPV
	
	Cái
	4

	MHĐC Common Rail Huyndai

	211
	Kim phun 
	
	Cái
	2

	212
	Bơm cao áp
	
	Cái
	1

	213
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	214
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	215
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	216
	Hộp điều khiển phun ( EDU ) + giắc cắm
	
	Cái
	1


TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2016
       TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     
     

    TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ ĐIỆN ÔTÔ


           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                   









PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Về việc sửa chữa mô hình, thiết bị của tổ Điện ôtô tại khoa CN Động lực

           Kính gửi :      - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

·  Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;

·  Trưởng Đơn vị.

Tổ Điện ôtô Khoa Công nghệ Động lực có một số mô hình dùng để hướng dẫn thực tập và giảng dạy các môn thực tập cần được sửa chữa vì do lâu ngày sử dụng và một số chi tiết bị hư hỏng nặng như sau:

	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	1
	Mô hình hệ thống chống trộm trên ôtô (VN)
	5001922
	Cái 
	2
	Hư hộp điều khiển

	2
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính
	5001925
	Cái 
	2
	Hư công tắc chính, công tắc phụ

	3
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	TB051
	Cái 
	3
	Hư máy phát, hư dây đai dẫn động


Tổ Điện ôtô đề suất thực hiện sửa chữa 1 mô hình là 150 giờ.

Trân trọng cảm ơn.
      TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016

       TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ ĐIỆN ÔTÔ


           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN
V/v xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2016

Tại Khoa Công nghệ Động lực:

Chúng tôi tiến hành kiểm tra mô hình của tổ Điện ôtô của Khoa Công nghệ Động lực và có ý kiến như sau:

Thiết bị hư hỏng:
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	1
	Mô hình hệ thống chống trộm trên ôtô (VN)
	5001922
	Cái 
	2
	Hư hộp điều khiển

	2
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính
	5001925
	Cái 
	2
	Hư công tắc chính, công tắc phụ

	3
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	TB051
	Cái 
	3
	Hư máy phát, hư dây đai dẫn động



          Nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng lâu ngày



Ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy: Cần sửa chữa lại  những hư hỏng đã nêu trên để đảm bảo an toàn cho cho thực tập điện ôtô trong thời gian sắp tới.


Ý kiến đề xuất của Tổ trưởng Bộ môn: Đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy.


Tổ Điện ôtô đề suất thực hiện sửa chữa 1 mô hình là 150 giờ.

Ý kiến của Phòng Thiết bị - Vật tư:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập tại khoa Công nghệ Động lực vào lúc      giờ cùng ngày

Tất cả thành viên trong Tổ Điện ôtô cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên.

P. TB – VT          TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   TỔ TRƯỞNG    

THƯ KÝ
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ ĐIỆN ÔTÔ


             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
           Kính gửi :     - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

                                -  Phòng Thiết bị - Vật tư;



          - Trưởng Đơn vị.
· Căn cứ vào đề nghị sửa chữa mô hình Tổ điện ôtô, ngày     tháng     năm 2016

· Tổng số lượng mô hình cần sửa chữa tại khoa Công nghệ Động lực là 7 mô hình.

· Nay Tổ điện ôtô kiểm tra và đề nghị cấp vật tư sửa chữa như sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Hộp điều khiển hệ thống chống trộm ôtô
	Theo mẫu
	Bộ
	02

	2
	Công tắc chính hệ thống nâng hạ kính 
	Theo mẫu
	Cái 
	02

	3
	Công tắc phụ hệ thống nâng hạ kính 
	Theo mẫu
	Cái 
	06

	4
	Máy phát điện sử dụng tiết chế nằm ngoài
	Theo mẫu
	Cái 
	02

	5
	Máy phát điện sử dụng tiết chế nằm trong
	Theo mẫu 
	Cái 
	01

	6
	Tiết chế bán dẫn
	Theo mẫu
	Cái 
	01

	7
	Tiết chế rung
	Theo mẫu 
	Cái 
	01

	8
	Dây đai dẫn động 
	Theo mẫu 
	Cái 
	03

	9
	Băng keo điện
	Loại lớn
	Cuộn
	05

	10
	Dây điện ôtô
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	Mét
	100

	11
	Dầu chống gỉ sét
	RP7
	Chai 
	03


TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2016

           TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     
     

    TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
   KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỔ GẦM ÔTÔ


           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                   









PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Về việc sửa chữa mô hình, thiết bị của tổ Gầm ôtô tại khoa CN Động lực

           Kính gửi :      - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

·  Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư;

·  Trưởng Đơn vị.

Tổ Gầm ôtô Khoa Công nghệ Động lực có một số mô hình dùng để hướng dẫn thực tập và giảng dạy các môn thực tập cần được sửa chữa vì do lâu ngày sử dụng và một số chi tiết bị hư hỏng nặng như sau:

	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	1
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	TB175
	Cái
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	2
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	TB128
	Cái 
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	3
	Mô hình hệ thống phanh khí nén ôtô
	TB127
	Cái 
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	4
	Mô hình hệ thống lái trợ lực, thủy lực
	MH26.1
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế


Tổ Gầm ôtô đề suất thực hiện sửa chữa 1 mô hình là 150 giờ.

Trân trọng cảm ơn.
      TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016

       TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

  
  KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỔ GẦM ÔTÔ


              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN
V/v xác định tình trạng hư hỏng thiết bị máy móc, dụng cụ

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2016

Tại Khoa Công nghệ Động lực:

Chúng tôi tiến hành kiểm tra mô hình của tổ Gầm ôtô của Khoa Công nghệ Động lực và có ý kiến như sau:

Thiết bị hư hỏng:
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	1
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	TB175
	Cái
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	2
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	TB128
	Cái 
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	3
	Mô hình hệ thống phanh khí nén ôtô
	TB127
	Cái 
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	
	Mô hình hệ thống lái trợ lực, thủy lực
	MH26.1
	Cái
	    1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế



          Nguyên nhân hư hỏng: Sử dụng lâu ngày



Ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy: Cần sửa chữa lại  những hư hỏng đã nêu trên để đảm bảo an toàn cho cho thực tập điện ôtô trong thời gian sắp tới.


Ý kiến đề xuất của Tổ trưởng Bộ môn: Đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Giáo viên giảng dạy.


Tổ Gầm ôtô đề suất thực hiện sửa chữa 1 mô hình là 150 giờ.

Ý kiến của Phòng Thiết bị - Vật tư:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập tại khoa Công nghệ Động lực vào lúc      giờ cùng ngày

Tất cả thành viên trong Tổ Gầm ôtô cùng thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên.

 P. TB – VT           TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   TỔ TRƯỞNG    

  THƯ KÝ
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ GẦM ÔTÔ


             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
           Kính gửi :     - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

                                -  Phòng Thiết bị - Vật tư;



          - Trưởng Đơn vị.
· Căn cứ vào đề nghị sửa chữa mô hình Tổ Gầm ôtô, ngày     tháng     năm 2016

· Tổng số lượng mô hình cần sửa chữa tại khoa Công nghệ Động lực là 6 mô hình.

· Nay Tổ Gầm ôtô kiểm tra và đề nghị cấp vật tư sửa chữa như sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Cuppen phanh trống
	Theo mẫu
	Cái
	16

	2
	Lò xo hồi vị phanh trống
	Theo mẫu
	Cái
	8

	3
	Lò xo giữ guốc phanh trống
	Theo mẫu
	Cái
	16

	4
	Đinh giữ guốc phanh trống
	Theo mẫu
	Cây
	16

	5
	Cao su che bụi phanh trống
	Theo mẫu
	Cái
	16

	6
	Đầu dẫn hướng guốc phanh trống
	Theo mẫu
	Cái
	16

	7
	Bộ điều chỉnh guốc phanh trống
	Theo mẫu
	Bộ
	8

	8
	Ốc xả gió
	Theo mẫu
	Cái
	16

	9
	Sin làm kín dùng cho piston phanh đĩa
	Theo mẫu
	Cái
	8

	10
	Cao su che bụi piston phanh đĩa
	Theo mẫu
	Cái
	8

	11
	Cao su che bụi ty trượt phanh đĩa
	Theo mẫu
	Cái
	8

	12
	Đệm chống ồn má phanh đĩa
	Theo mẫu
	Cái
	8

	13
	Đệm đầu dẫn hướng má phanh đĩa
	Theo mẫu
	Cái
	16

	14
	Đầu rắc – co ống dầu
	Theo mẫu
	Cái
	50

	15
	Ngã ba nối ống dầu
	Theo mẫu
	Cái
	12

	16
	Ống đồng
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	Mét
	10

	17
	Bánh xe đẩy
	Theo mẫu
	Bộ
	8

	18
	Hàn chế chỗ lắp bàn đạp phanh
	Theo mẫu
	Bộ
	4

	19
	Mặt lót bề mặt mô hình phanh thủy lực (Inox hoặc nhựa)
	Theo mẫu
	M2
	5

	20
	Sơn dầu
	Theo mẫu
	Chai
	4

	21
	Sin phốt tổng phanh khí nén
	Theo mẫu
	Cái
	10

	22
	Sin phốt bầu phanh khí nén
	Theo mẫu
	Cái
	10

	23
	Sin phốt công tắc phanh tay khí nén
	Theo mẫu
	Cái
	4

	24
	Đầu ống khí nén
	Theo mẫu
	Cái
	20

	25
	Ống khí nén
	Theo mẫu
	Mét
	10

	26
	Sin phốt cơ cấu lái trợ lực thủy lực
	Theo mẫu
	Cái
	8

	27
	Cao su che bụi thanh rang lái trợ lực
	Theo mẫu
	Cái
	2

	28
	Dầu thắng
	Theo mẫu
	Chai
	5

	29
	Nhớt trợ lực
	Theo mẫu
	Chai
	3

	30
	Bu – long đầu thanh lái
	Theo mẫu
	Cái
	4

	31
	Chốt chẻ
	Theo mẫu
	Cái
	20

	32
	Lông – đền thao làm kín
	Theo mẫu
	Cái
	20


TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2016

           TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     
     

    TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
                                   









PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Về việc sửa chữa mô hình, động cơ tại khoa Công nghệ Động lực

Kính gửi :       - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

·  Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư.
· Đơn vị đề nghị: Khoa Công nghệ Động lực

· Hiện nay, Khoa Công nghệ Động lực có một số động cơ, mô hình dùng để hướng dẫn thực tập. Do sử dụng lâu ngày, nên đã giảm nhiều về chất lượng, xuống cấp trầm trọng, Tổ Trưởng Bộ môn đã kiểm tra, làm biên bản kiểm tra hiện trạng và phiếu đề nghị sửa chữa, cụ thể như sau:

	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Mã tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do sửa chữa

	
	TỔ ĐỘNG CƠ

	1
	Mô hình động cơ phun xăng đa chức năng 4 máy
	MH20.2
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	2
	Mô hình động cơ phun xăng
	119
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, máy bị bó cứng không hoạt động

	3
	Mô hình động cơ phun xăng 4 xylanh đánh lửa trực tiếp
	MH20.1
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	4
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp
	TB189
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	5
	Mô hình động cơ phun xăng Nissan 16 Van
	MH20.3
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	6
	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A
	5000610
	Cái
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	7
	Động cơ phun xăng Honda
	0010654
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	8
	Mô hình động cơ đánh lửa trực tiếp Toyota Camry V6 dung tích 3.0
	TTB186
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	9
	Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp GDI
	TB188
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	10
	Mô hình động cơ Diesel loại Common Rail 4 xylanh
	MH18.3
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	11
	Mô hình động cơ Common Rail Huyndai
	TB124
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng cần được phục hồi và thay thế

	
	TỔ ĐIỆN ÔTÔ

	12
	Mô hình hệ thống chống trộm trên ôtô (VN)
	5001922
	Cái 
	2
	Hư hộp điều khiển

	13
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính
	5001925
	Cái 
	2
	Hư công tắc chính, công tắc phụ

	14
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	TB051
	Cái 
	3
	Hư máy phát, hư dây đai dẫn động

	
	TỔ GẦM ÔTÔ

	15
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	TB175
	Cái
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	16
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	TB128
	Cái 
	2
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	17
	Mô hình hệ thống phanh khí nén ôtô
	TB127
	Cái 
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế

	18
	Mô hình hệ thống lái trợ lực, thủy lực
	MH26.1
	Cái
	1
	Do một số chi tiết bị hư hỏng nặng, cần được phục hồi và thay thế


Căn cứ vào phiếu đề nghị của Tổ Trưởng Bộ môn:

· Khoa Công nghệ Động lực đề nghị Nhà Trường cung cấp vật tư sữa chữa cho các động cơ, mô hình theo danh mục đã đề nghị, công việc sửa chữa do giáo viên Khoa Công nghệ Động lực thực hiện.

· Trưởng khoa Công nghệ Động lực sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm được sửa chữa trước lãnh đạo nhà trường.

Trân trọng cám ơn.

     TP. Hồ Chí Minh, ngày   8  tháng  8 năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG                     P. TB – VẬT TƯ                    TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
                                   










DANH MỤC XIN CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA
Kính gửi :       - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

·  Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư.

Căn cứ vào biên bản đề nghị sửa của 3 Tổ Bộ môn trong khoa CN Động lực, ngày    tháng     năm 2016, khoa CN Động lực đã kiểm tra và đề nghị Ban Giám Hiệu, Phòng Thiết bị - Vật tư cấp vật tư để sửa chữa mô hình, động cơ như sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	THÔNG SỐ/ QUI CÁCH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	I. TỔ ĐỘNG CƠ

	MHĐC Phun xăng 

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	Bộ chia điện (Cảm biến G, Ne) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	3
	IC + bô bin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ 
	1

	4
	Dây cao áp
	
	Bộ 
	1

	5
	Bugi
	
	Cái 
	4

	6
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	7
	Kim phun
	
	Cái 
	3

	8
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái 
	1

	9
	Quạt két nước
	
	Cái
	1

	10
	Ống dẫn xăng 
	
[image: image9.wmf]8
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	Mét
	5

	11
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	12
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	13
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	14
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	15
	Dây điện ôtô 
	
[image: image10.wmf]2.5
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	Mét
	80

	16
	Cảm biến oxy
	
	Cái
	1

	17
	Cáp accu
	
	Mét
	4

	18
	Relay 4 chân
	
	Cái 
	4

	19
	Nhớt máy
	SAE 40
	Lít
	6

	20
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	21
	Piston bạc
	
	Bộ
	4

	22
	Bạc lót trục khuỷu
	
	Bộ
	5

	23
	Bạc lót đầu to thanh truyền
	
	Bộ
	4

	24
	Nắp két nước
	
	Cái
	1

	25
	Xăng
	A92
	Lít
	10

	26
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	27
	Dây đai máy phát 
	
	Sợi
	1

	MHĐC phun xăng 4 xylanh đánh lửa trực tiếp

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái 
	1

	2
	Cảm biến trục khuỷu + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	3
	Bô bin đánh lửa + giắc cắm 
	
	Bộ 
	4

	4
	Bugi
	
	Cái 
	4

	5
	Cảm biến đo gió + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	6
	Kim phun
	
	Cái 
	2

	7
	Bơm xăng (EFI)  
	
	Cái 
	1

	8
	Ống dẫn xăng 
	
[image: image11.wmf]8
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	Mét
	5

	9
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	10
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	11
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	12
	Họng ga
	
	Cái
	1

	13
	Dây điện ôtô
	
[image: image12.wmf]2.5
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	Mét
	100

	14
	Cảm biến oxy
	
	Cái
	1

	15
	Cáp accu
	
	Mét
	4

	16
	Relay 4 chân
	
	Cái 
	4

	17
	Nhớt máy
	SAE 40
	Lít
	6

	18
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	19
	Ống nước làm mát
	
	Mét
	3

	20
	Cổ nạp
	
	Cái
	1

	21
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	22
	Két nước
	
	Cái
	1

	23
	Xăng 
	A92
	Lít
	10

	24
	Dây đai máy phát
	
	Sợi
	1

	MHĐC phun xăng đa chức năng 4 máy

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái 
	1

	2
	Bộ chia điện (cảm biến G, Ne) + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	3
	 Dây cao áp
	
	Bộ 
	1

	4
	Bugi
	
	Cái 
	4

	5
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	6
	Kim phun
	
	Cái 
	2

	7
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái 
	1

	8
	Ống dẫn xăng 
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	Mét 
	5

	9
	Hộp đ/khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	10
	Khóa điện
	
	Cái 
	1

	11
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	12
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái 
	1

	13
	Dây điện ôtô
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	Mét 
	100

	14
	Cảm biến oxi
	
	Cái  
	1

	15
	Cáp accu
	
	Mét 
	4

	16
	Rờle 4 chân
	
	Cái 
	4

	17
	Nhớt máy 
	10W40
	Lít 
	6

	18
	Băng keo điện
	
	Cuộn 
	4

	19
	Két nước
	
	Cái 
	1

	20
	Xăng
	A92
	Lít 
	10

	21
	Bộ giảm âm
	
	Bộ 
	1

	22
	Dây đai máy phát
	
	Sợi 
	1

	MHĐC đánh lửa trực tiếp  

	23
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	24
	Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	2

	25
	Bugi
	
	Cái
	4

	26
	Cảm biến áp suất  đường ống nạp+ giắc cắm
	
	Cái
	1

	27
	Kim phun
	
	Cái
	4

	28
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	29
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	30
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	31
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	32
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	33
	Họng ga
	
	Cái
	1

	34
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	100

	35
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	36
	Cáp accu
	
	m
	4

	37
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	38
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	39
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	4

	40
	Cảm biến trục khuỷu + giắc cắm
	
	Cái
	1

	41
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	42
	Xăng
	
	lít
	10

	MHĐC phun xăng Nissan 16 Van

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	4

	3
	Bugi
	
	Cái
	4

	4
	Họng ga 
	
	Cái
	1

	5
	Kim phun
	
	Cái
	2

	6
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	7
	Quạt két nước
	
	Cái
	1

	8
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	9
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	10
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	11
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	12
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	100

	13
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	14
	Cáp accu
	
	m
	4

	15
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	16
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	17
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	18
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	19
	Két nước
	
	Cái
	1

	20
	Xăng
	
	lít
	10

	21
	Dây đai máy phát, bơm nước
	
	Sợi
	2

	Động cơ xăng – EFI toyota 5A

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	 Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	2

	3
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	4

	4
	Bugi
	
	Cái
	4

	5
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	6
	Kim phun
	
	Cái
	4

	7
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	8
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	9
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	10
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	11
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	12
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	13
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	80

	14
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	15
	Cáp accu
	
	m
	4

	16
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	17
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	18
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	19
	Ống nước làm mát
	
	m
	3

	20
	Xăng
	
	lít
	10

	21
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	Động cơ xăng – EFI Toyota 5A

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	Bộ chia điện ( Cảm biến G,Ne ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	3
	IC + Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	4
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	1

	5
	Bugi
	
	Cái
	4

	6
	Cảm biến áp suất đường ống nạp (Map) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	7
	Kim phun
	
	Cái
	4

	8
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	9
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	10
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	11
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	12
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	13
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	14
	Dây điện ôtô  
	2.5
	m
	100

	15
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	16
	Cáp accu
	
	m
	4

	17
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	18
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	19
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	20
	Xăng
	
	lít
	10

	21
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	22
	Dây đai máy phát
	
	Sợi
	1

	Động cơ phun xăng Honda

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	Bộ chia điện ( Cảm biến G,Ne ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	3
	IC + Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	4
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	1

	5
	Bugi
	
	Cái
	4

	6
	Họng ga
	
	Cái
	1

	7
	Kim phun
	
	Cái
	4

	8
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	9
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	10
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	11
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	12
	Cảm biến đo gió + giắc cắm
	
	Cái
	1

	13
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	14
	Dây điện ôtô 
	2.5
	m
	100

	15
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	16
	Cáp accu
	
	m
	4

	17
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	4

	18
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	19
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	3

	20
	Xăng
	
	lít
	10

	21
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	MHĐC Đánh lửa trực tiếp Toyota Camry V6 Dung tích 3.0

	1
	Giắc chẩn đoán
	
	Cái
	1

	2
	Bộ chia điện ( Cảm biến G,Ne ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	3
	IC + Môbin đánh lửa + giắc cắm
	
	Bộ
	1

	4
	Bộ dây cao áp
	
	Bộ
	1

	5
	Bugi
	
	Cái
	6

	6
	Cảm biến đo gió ( L- EFI ) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	7
	Kim phun
	
	Cái
	6

	8
	Bơm xăng (EFI)
	
	Cái
	1

	9
	Ống dẫn xăng 
	8
	m
	5

	10
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	11
	Khóa điện
	
	Cái
	1

	12
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	13
	Cảm biến vị trí bướm ga + giắc cắm
	
	Cái
	1

	14
	Dây điện ôtô  
	2.5
	m
	120

	15
	Cảm biến oxi
	
	Cái
	1

	16
	Cáp accu
	
	m
	4

	17
	Rờle 4 chân
	
	Cái
	6

	18
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	8

	19
	Băng keo điện
	
	Cuộn
	5

	20
	Xăng
	
	lít
	15

	21
	Bộ giảm âm
	
	Bộ
	1

	22
	Dây đai máy phát
	
	Sợi
	1

	MHĐC phun xăng trực tiếp GDI

	1
	Cảm biến áp suất ống nhiên liệu
	
	Cái
	1

	2
	Bơm xăng áp suất cao ( GDI )
	
	Cái
	1

	3
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	4
	Bugi
	
	Cái
	4

	MHĐC Diesel loại Common Rail 4 xylanh

	1
	Kim phun 
	
	Cái
	4

	2
	Van TCV
	
	Cái
	1

	3
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	4
	Nhớt máy
	10W40
	lít
	6

	5
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	6
	Van SPV
	
	Cái
	4

	MHĐC Common Rail Huyndai

	1
	Kim phun 
	
	Cái
	2

	2
	Bơm cao áp
	
	Cái
	1

	3
	Hộp điều khiển (ECU) + giắc cắm
	
	Cái
	1

	4
	Nhớt máy 
	10W40
	lít
	6

	5
	Lọc nhớt
	
	Cái
	1

	6
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